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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

1 12D2050002 Trần Trọng An 0 1 7 7 7 8 7 8 7 6 6 7 9 7.27 76 Khá

2 10D0030006 Viên Tiểu Bảo 0 13 6 6 4 7 5 5 0 0 0 0 0 2.68 22 Kém

3 12D2050008 Nguyễn Thế Dân 3 6 6 6 4 4 6 5 5 7 5 6 6 8 5.89 5.89 65 T.Bình T.Bình

4 12D2050012 Nguyễn Quốc Dũng 0 0 6 8 6 6 5 6 7 5 5 8 9 6.59 71 TB Khá

5 12D2050013 Phạm Anh Dũng 0 4 7 9 9 7 8 8 7 6 6 7 10 7.86 76 Khá

6 12D2050018 Nguyễn Hữu Đức 0 9 7 8 7 7 5 7 7 5 5 7 10 7.05 65 Khá

7 12D2050020 Võ Minh Giàu 0 0 8 8 9 7 7 7 7 6 7 8 10 7.95 75 Khá

8 12D2050022 Tô Công Hậu 0 3 7 8 9 7 6 6 7 6 5 8 9 7.32 70 Khá

9 12D2050028 Nguyễn Văn Hợp 0 4 6 7 7 7 6 6 6 5 5 7 10 6.78 66 TB Khá

10 10D0030232 Cao Thế  Huấn 0 2 6 8 6 7 5 7 6 6 5 8 9 6.70 68 TB Khá

11 12D2050030 Vũ Quốc Hưng 0 0 7 8 7 8 6 6 7 5 6 8 9 7.08 73 Khá

12 10D0030247 Nguyễn Hoàng  Khánh 0 20 6 5 5 6 5 6 6 4 5 7 3 5.08 48 T.Bình

13 11D0030273 Nguyễn Trung Kiên 3 16 6 6 5 7 5 6 6 5 6 5 8 5.97 57 T.Bình

14 12D2050037 Lê Tuấn Kiệt 0 2 6 8 5 7 6 7 6 5 5 8 9 6.57 71 TB Khá

15 11D0030277 Nguyễn Đoàn Lâm 0 10 5 5 5 7 5 5 7 5 6 6 8 5.86 60 T.Bình

16 12D2050039 Nguyễn Thế Lâm 1 1 6 5 6 7 5 6 6 4 6 8 9 6.38 70 TB Khá

17 12D2050043 Lê Minh Luân 2 8 6 8 6 7 6 7 7 5 6 7 9 6.78 68 TB Khá

18 12D2050047 Đặng Hữu Nghĩa 0 0 6 8 8 7 6 7 7 5 6 8 10 7.30 68 Khá

19 12D2050051 Phạm Tuấn Nhựt 0 7 7 8 7 6 6 7 7 5 6 8 9 7.11 70 Khá

20 11D0030323 Nguyễn Long Phi 4 23 7 6 5 7 7 6 6 4 6 6 7 6.11 54 TB Khá

21 12D2050053 Nguyễn Ngọc Phú 2 5 6 6 7 7 5 5 7 5 6 6 7 6.16 67 TB Khá

22 12D2050055 Đỗ Mạnh Phúc 21 3 7 8 7 6 5 5 7 6 6 6 7 6.46 65 TB Khá

23 12D2050059 Trần Quang 7 3 7 6 6 8 6 5 7 5 6 6 7 6.27 70 TB Khá

24 12D2050095 Võ Minh Quang 4 8 7 8 6 8 7 7 8 7 6 8 8 7.19 76 Khá

25 12D2050061 Đỗ Huy Sĩ 0 2 7 8 8 7 6 7 6 6 5 8 10 7.35 70 Khá

26 11D0030350 Hà Tuấn Tài 1 5 6 8 6 7 5 5 0 5 6 5 9 5.81 64 T.Bình

27 12D2050063 Trần Văn Thái 0 2 6 7 9 8 5 5 7 6 5 8 9 7.00 69 Khá

28 12D2050069 Trần Quang Thành 0 1 8 7 9 7 7 5 7 5 6 8 9 7.41 70 Khá

29 11D0030385 Nguyễn Anh Thiết 1 3 8 6 7 8 5 5 7 6 7 7 9 7.03 69 Khá

30 12D2050071 Nguyễn Đỗ Thịnh 0 0 7 8 8 8 6 7 6 5 6 8 9 7.22 68 Khá

31 12D2050072 Nguyễn Đức Thịnh 0 5 6 8 9 6 7 7 7 6 6 8 9 7.41 70 Khá

32 12D2050075 Nguyễn Thanh  Thuận 6 2 7 7 7 6 5 5 7 5 6 6 7 6.32 68 TB Khá

33 12D2050077 Nguyễn Văn Tí 0 3 6 8 5 7 5 7 7 6 6 7 9 6.65 69 TB Khá

34 11D0030397 Trương Văn Tiển 2 19 6 5 7 7 5 5 8 6 6 8 8 6.59 59 TB Khá

35 12D2050081 Trịnh Vĩ Toàn 0 1 7 8 7 7 5 5 7 5 6 7 9 6.81 69 TB Khá

36 11D0030416 Trương Hiếu Trung 1 6 7 7 7 8 5 5 6 5 6 6 8 6.46 68 TB Khá

37 12D2050087 Lê Xuân Tú 1 5 7 6 7 8 6 6 6 5 6 8 10 7.05 80 Khá

38 11D0030016 Lê Tiến Dũng 0 2 7 7 6 7 6 6 7 6 6 7 9 6.86 68 TB Khá

39 11D0030080 Lê Văn Nhựt 2 1 6 6 5 7 5 5 7 5 6 5 9 6.14 62 TB Khá

40 11D0030083 Cao Lê Hồng Phát 3 11 7 8 7 7 7 7 6 5 6 8 8 6.97 62 TB Khá

41 11D0030147 Hồ Nhật Tiến 0 2 7 7 7 7 6 7 6 5 6 7 9 6.92 68 TB Khá

42 11D0030441 Cao Đình Vũ 4 12 6 5 5 7 5 5 6 5 6 5 8 5.84 61 T.Bình
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